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	ĐỀ 1
	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn VẬT LÍ LỚP 12

Thời gian: 45 phút


Câu 1:  Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa?

A. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.

B. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.

C. Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải điện năng đi xa.

D. Xây dựng nhà máy điện gần nơi nơi tiêu thụ.
Câu 2: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau có biên độ lần lượt là A1 và A2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 
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Câu 3:  Thực hiện giao thoa cơ với 2 nguồn S1S2 cùng pha, cùng biên độ 1cm, bước sóng  = 20cm thì điểm M cách S1 50cm và cách S2 10cm có biên độ

A. 0
B. 2cm
C. 
[image: image5.wmf]2
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D. 
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cm
Câu 4:  Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?   

A. Cường độ dòng điện. 
B. Điện áp .            

C. Suất điện động. 
D. Công suất.
Câu 5:  Một sóng cơ có phương trình sóng tại nguồn O có dạng u = 3cos5t cm, khoảng cách hai điểm gần nhau nhất lệch pha /2 là 0,5m. Tốc độ sóng là bao nhiêu?

A. 1,25m/s
B. 0,8m/s                           

C. 2,5m/s              
D. 5m/s                    
[image: image706.emf]A
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Câu 6: Đồ thị mô tả sự biến thiên của dòng điện theo thời gian như hình vẽ. Cường độ dòng điện được xác định bằng phương trình

A. i = 
[image: image7.wmf]2

cos25πt(A).

B. i = 
[image: image8.wmf]2

cos50πt(A).

C. i = 
[image: image9.wmf]2

cos(100πt – π/2)A.

D. i = 
[image: image10.wmf]2

cos100πt(A).

Câu 7:  Một máy phát điện XC một pha (kiểu cảm ứng) có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là f. Biểu thức liên hệ giữa n, p và f là


A. p = 
[image: image11.wmf]60n

f

.

B. np = 
[image: image12.wmf]60

f

.

C. np = 60f.

D. f = np.

Câu 8:  Điều nào sau đây không đúng khi nói về sóng âm?

A. Sóng âm là sóng dọc truyền trong các môi trường vật chất như rắn, lỏng hoặc khí.

B. Vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ.

C. Sóng âm không truyền được trong chân không.

D. Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 200Hz đến 16.000Hz.
Câu 9: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t . Tần số góc của dao động là 
[image: image707.emf]M




M


A. 5 rad/s.
B. 10π rad/s.

C. l0 rad/s.
D. 5π rad/s.
Câu 10:  Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất?

A. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L

B. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C.

C. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.

D. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2.
Câu 11: Cho hai dao động có phương trình: x1=5sin(10t)cm và 
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cm. Phương trình dao động tổng hợp là

A. x=5cos(10t+/2) (cm)     
B. x=5cos(10t-/2) (cm)    

C. x=5
[image: image14.wmf]2

cos(10t+/4) (cm)
D. x=5
[image: image15.wmf]2

cos(10t-/4) (cm)    
Câu 12:  Một vật thực hiện dđđh xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = 2cos
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 cm. Chu kì dao động của vật là


A. 2 (s).
B. 
[image: image17.wmf]1
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 (s).
C. 0,5 (s).
D. 2 (s).
Câu 13:  Sóng ngang truyền được trong các môi trường:

A. rắn, lỏng, khí.
B. lỏng và khí.

C. khí, rắn.
D. rắn, và trên mặt chất lỏng.
Câu 14:  Một vật dao động điều hoà trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật

A. luôn hướng về vị trí cân bằng.                                      

B. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn vận tốc của vật.           

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn li độ của vật.

D. luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
Câu 15:  Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.

B. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

C. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

D. Gia tốc cùa vật luôn giảm dần theo thời gian. 
Câu 16:  Tại hai điểm A nà B trên mặt nước dao động cùng tần số 20Hz, cùng pha, cùng biên độ. Điểm M trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 30cm, MB = 25,5cm, giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác thì vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 

A. v = 20cm/s.             
B. v = 8,89cm/s.

C. v= 13,33cm/s.              
D. v =30cm/s.                  
Câu 17:  Một đường dây có điện trở 4
[image: image18.wmf]W

 dẫn một dòng điện xoay chiều một pha nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Điện áp hiệu dụng ở nguồn là U = 6kV, công suất nguồn cung cấp P = 510kW. Hệ số công suất của mạch điện là 0,85. Vậy công suất hao phí trên đường dây tải là:

A. 34kW              
B. 16kW.                    

C. 1,6kW.
D. 40kW.          
Câu 18:  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là 

A. LC = 1.
B. 2LC = R.
C. LC = R.
D. ω2LC = 1.
Câu 19: Một con lắc lò xo có khối lượng m, treo thẳng đứng thì lò xò giãn 1 đoạn 10cm. Nâng vật lên một đoạn cách VTCB 15cm rồi thả ra, chiều dương hướng xuống, t = 0 khi vật bắt đầu chuyển động, g = 10m/s2. Phương trình dao động là

A. x = 15cos10t cm

B. 
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D. x = 10cos10πt cm
Câu 20:  Đặt điện áp u=20cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R=10 mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L=0,1/ (H), tụ điện C=103/ 2 (F). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 20
[image: image21.wmf]2

W.
B. 10W.
C. 20W.
D. 10
[image: image22.wmf]2

W.
Câu 21: Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đi không đổi và coi hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm n lần (n > 1) thì phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện

A. giảm đi n2 lần.
B. tăng lên n2 lần.
C. tăng lên 
[image: image23.wmf]n

 lần.
D. giảm đi 
[image: image24.wmf]n

 lần.
Câu 22:  Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10πt +
[image: image25.wmf]6
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 ) cm. Tại thời điểm t = 0 vật có tọa độ bằng bao nhiêu?

A. x = 2cm.
B. x = 2 cm.
C. 
[image: image26.wmf]23
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Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào  hai đầu đoạn mạch AB như hình bên thì dòng điện qua đoạn mạch có cường độ là i = 2
[image: image28.wmf]2

cosωt (A). Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM, ở hai đầu MN và ở hai đầu NB lần lượt là 30 V, 30 V và 100 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là

A. 220 W.
B.  200 W.
C. 110 W.
D. 100 W.
Câu 24:  Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng

A. một bước sóng.
B. hai bước sóng.

C. một nửa bước sóng.
D. một phần tư bước sóng.
Câu 25:  Sự cộng hưởng xảy ra trong dao động cưỡng bức khi:

A. Tần số cưỡng bức bằng tần số riêng của vật.

B. Ngoại lực tác dụng lên vật biến thiên tuần hoàn.

C. Hệ dao động với tần số dao động lớn nhất. 

D. Dao động của vật không chịu tác dụng của lực ma sát.
Câu 26: Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, mức cường độ âm trong phân xưởng của một nhà máy phải giữ ở mức không vượt quá 
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A. 
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[image: image34.wmf]212

3,6.10(W/)

-

m

.
Câu 27: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 20cos10πt (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m là

A. 0,4 kg.
B. 1 kg.            
C. 100 g.
D. 250 g.
Câu 28:  Cho mạch điện xoay chiều RLC, điện áp hai đầu mạch u=200cos100t (V). Điện trở thuần R=50, độ tự cảm cuộn dây L=1/H), điện dụng C=2.10-4/ (F). Biểu thức điện áp hai bản tụ điện là.

A. uC=35
[image: image35.wmf]2

cos(100t-/2) (V)

B. uC=200 cos(100t-3/4) (V)                                  

C. uC=100
[image: image36.wmf]2

cos(100t-3/4) (V)  

D. uC=63
[image: image37.wmf]2

cos100t-/2)(V)                                     
Câu 29:  Một khung dây dẹt hình tròn tiết diện S và có N vòng dây, hai đầu dây khép kín, quay xung quanh một trục cố định đồng phẳng với cuộn dây đặt trong từ trường đều [image: image38.wmf]B

 có phương vuông góc với trục quay. Tốc độ góc khung dây là [image: image39.wmf]w

. Từ thông qua cuộn dây lúc  t > 0 là:

A. [image: image40.wmf]F

= NBScos[image: image41.wmf]w

t.
B. [image: image42.wmf]F

= NBS.
C. [image: image43.wmf]F

= BS.
D. [image: image44.wmf]F

= BSsin[image: image45.wmf]w

t.
Câu 30: Một con lắc lò xo nằm ngang, tại vị trí cân bằng, cấp cho vật nặng một vận tốc dọc theo trục lò xo, thì sau 0,4s thế năng con lắc đạt cực đại lần đầu tiên, chu kỳ của con lắc lò xo

A. 0,4 s.
B. 1,6 s.
C. 0,12 s.
D. 0,8 s.
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Môn VẬT LÍ LỚP 12
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Câu 1. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động của vật được xác định bởi biểu thức 

A. T = 2([image: image46.wmf]k
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 B. T = 2([image: image47.wmf]m
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C. [image: image48.wmf]k
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Câu 2. Phương trình dao động điều hòa của vật là x = 5cos(8(t + [image: image50.wmf]6

p

) (cm), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là

A. 0,25 s.

B. 0,125 s.


C. 0,5 s.

D. 4 s.

Câu 3. Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục Ox, có phương trình sóng là u = 6cos(4(t – 0,02(x); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có tần số là :

A. 2 Hz.

B. 4.Hz


C. 1 Hz.

D. 5 Hz.

Câu 4. Đặt điện áp 
[image: image51.wmf](
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Câu 5. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + 
[image: image57.wmf]4
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) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì 

A. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.

B. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.  

C. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm. 
D. chu kì dao động là 4 s.                                                             

Câu 6. Một vật dao động điều hòa với biên độ  4 cm và chu kỳ 2 s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. 
[image: image58.wmf](
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B. 
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 C. 
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D. 
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Câu 7. Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện 

A. sớm pha [image: image62.wmf]2

p

.    
B. trễ pha [image: image63.wmf]4
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C. trễ pha [image: image64.wmf]2
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 D. sớm pha [image: image65.wmf]4

p

.
Câu 8. Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha ( (với 0 < ( < 0,5() so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

A. gồm điện trở thuần và tụ điện.
B. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.

C. chỉ có cuộn cảm.


D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.

Câu 9. Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật

A. Tăng khi độ lớn vận tốc tăng.

B. Không thay đổi.

C. Giảm khi độ lớn vận tốc tăng. 

D. Bằng 0 khi vận tốc bằng 0.

Câu 10. Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính tần số dao động nhỏ của con lắc đơn

A. 2(.[image: image66.wmf]l
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Câu 11. Trong dao động điều hoà, vận tốc tức thời biến đổi

A. cùng pha với li độ.



B. lệch pha 0,5( với li độ.

C. ngược pha với li độ.


D. sớm pha 0,25( với li độ.

Câu 12. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = (2 (m/s2). Chu kỳ dao động của con lắc là

A. 0,5 s.

B. 1,6 s.


C. 1 s.


D. 2 s.

Câu 13. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 
[image: image72.wmf]12
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W/m2 . Mức cường độ âm tại điểm đó bằng    

 A. 70dB.
  
 B. 60dB.


C. 50dB.

D. 80dB.
Câu 14. Âm sắc là 

A. màu sắc của âm.  


B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm

C. một đặc trưng sinh lí của âm.     
D. một đặc trưng vật lí của âm

Câu 15. Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong nước là

A. 75,0 m.

B. 7,5 m.


C. 3,0 m.

D. 30,5 m.

Câu 16. Biểu thức li độ của vật dao động điều hoà là x = Acos((t + (), vận tốc của vật có giá trị cực đại là

A. vmax = A2(.    
B. vmax = 2A(.

C. vmax = A(2.   
 D. vmax = A(.

Câu 17. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 60 m/s.

B. 10 m/s.


C. 20 m/s.

D. 600 m/s.

Câu 18. Mối liên hệ giữa bước sóng λ, tốc độ truyền sóng v, chu kỳ T và tần số f của một sóng là



A. 
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C. 
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D. 
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Câu 19. Một máy biến thế lí tưởng gồm cuộn sơ cấp có 2500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 100 vòng dây. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là  220 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là.

A. 5,5 V.

B. 8,8 V. 
 

C. 16 V. 

D. 11 V.

Câu 20. Cường độ dòng điện qua một tụ điện có điện dung C = [image: image77.wmf]p
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A. u = 100[image: image79.wmf]2
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B. u = 400[image: image81.wmf]2
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C. u = 400[image: image83.wmf]2
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D. u = 300[image: image85.wmf]2
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Câu 21. Trong thí nghiệm về giao thoa của hai sóng cơ học, một điểm có biên độ cực tiểu khi
A. hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm đó bằng số nguyên lần bước sóng.
B. hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm đó bằng số nguyên lần nửa bước sóng.
C. hai sóng tới điểm đó cùng pha nhau.
D. hai sóng tới điểm đó ngược pha nhau.
Câu 22. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn đồng bộ S1và S2. Khoảng cách giữa hai điểm S1, S2 là d = 9cm. Tại S1, S2 dao động với biên độ cực đại và giữa chúng còn có 8 điểm khác dao động mạnh nhất. Biết tần số dao động là 20Hz. Tốc độ truyền sóng là

A. 30cm/s.


B. 15cm/s.

C. 40cm/s.

D. 60cm/s.

Câu 23. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng pha, cùng tần số 30 Hz .Tại điểm M cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 4 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 40 cm/s.


B. 20 cm/s.

C. 24 cm/s.

D. 32 cm/s.

Câu 24. Sóng âm không truyền được trong môi trường

A. chân không.                         B. chất rắn.

C. chất khí.               D. chất lỏng.

Câu 25. Mắc điện áp 
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vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung 
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 nối tiếp với điện trở thuần 
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. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là 
A. 
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Câu 26. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 
A. cùng tần số và cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
B. cùng tần số với điện áp ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.
C. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.
D. luôn lệch pha 
[image: image94.wmf]2
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 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 

Câu 27. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(8 (t + (/2) (cm). Biên độ dao động của chất điểm  là

 A.  5cm.


B. 10cm.


C. 20cm.

D. 2,5cm.

Câu 28. Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức  i = 8cos100(t (A). Cường độ dòng điện  hiệu dụng có giá trị là

A. 8 A.


B. 8
[image: image95.wmf]2
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C. 4
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D. 4 A

Câu 29. Điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức là u = U0cos(t. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này là:

A. U = 2U0.     
B. U = U0[image: image97.wmf]2

.     
C. U = [image: image98.wmf]2

0

U

.        
D. U = [image: image99.wmf]2
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Câu 30. Một vật dao động điều hòa theo phương trình  x = 4cos(5t + (/3) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Vận tốc và gia tốc của vật có giá trị cực đại bằng



A. 0,2 m/s và 
[image: image100.wmf]2
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B. 0,4 m/s và 
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C. 0,2 m/s và 
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D. 0,6 m/s và 
[image: image103.wmf]2
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Câu 31. Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos100(t (cm) và x2 = 3cos(100(t + [image: image104.wmf]2

p

) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là

A. 5 cm.

B. 3,5 cm. 


C. 1 cm.

D. 7 cm. 

Câu 32. Đoạn mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp có R = 50 ( ,ZL = 50(, ZC = 100 (. Tổng trở của mạch:
A. 25Ω
                 
 B. 50
[image: image105.wmf]2
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C. 50Ω


D. 
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Câu 33. Đơn vị đo cường độ âm là 
A. Ben (B).




B. Oát trên mét (W/m).    




C. Oát trên mét vuông (W/m2).

D. Niutơn trên mét vuông (N/m2).

Câu 34. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình 
[image: image107.wmf](
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, trong đó x là tọa độ được tính bằng mét, t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là
A. 200 m/s. 

B. 334 m/s. 

C. 100 m/s. 

D. 331 m/s.

Câu 35. . Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và cosφ1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosφ2. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cosφ1 và cosφ2 là:
A. cos(1 = 
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, cos(2 = 
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B. cos(1 = 
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C. cos(1 = 
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D. cos(1 = 
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Câu 36. Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần 
[image: image116.wmf]R
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, điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần 
[image: image117.wmf]L
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, thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch sẽ là
A. 164 V. 

B. 130 V. 


C. 370 V. 

D. 160 V. 

Câu 37. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là 
[image: image119.wmf](
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 và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 
[image: image120.wmf](
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. 100 W.

B. 200 W.


C. 143 W.

D. 141 W.

Câu 38. Máy biến áp là thiết bị


A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
B. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

C. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 39: Hai con lắc lò xo giống hệt nhau đặt trên cùng mặt phẳng nằm ngang. Con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai cùng pha với biên độ lần lượt là 3A và A. Chọn mốc thế năng của mỗi con lắc tại vị trí cân bằng của nó. Khi động năng của con lắc thứ nhất bằng 0,72 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24 J. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,09 J thì động năng của con lắc thứ hai là

A. 0,32 J.
B. 0,01 J.
C. 0,08 J.
D. 0,31 J.

Câu 40. Trên mặt nước tại 2 điểm A,B cách nhau 22cm có 2 nguồn kết hợp cùng phương cùng tần số f=10 hz ,cùng  pha dao động ,gọi ABNM là hình vuông nằm trên mặt chất lỏng, v=30cm/s  số điểm dao động cực đại trên BN  là 
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	ĐỀ 3
	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn VẬT LÍ LỚP 12

Thời gian: 45 phút


Câu 1: Chu kì của một vật dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện được

A. một dao động toàn phần.



B. hai dao động toàn phần.

C. ba dao động toàn phần.



D. bốn dao động toàn phần.

Câu 2: Thiết bị giảm xóc ô tô, xe máy là ứng dụng của dao động

A. điều hòa.

B. duy trì.

C.tắt dần.

D. cưỡng bức.

Câu 3: Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương theo hai phương trình 
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. Biên độ của dao động tổng hợp được xác định theo công thức

A.
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Câu 4: Tốc độ truyền sóng là tốc độ 

A. dao động của phần tử môi trường.


B. lan truyền dao động trong môi trường.

C. chuyển động của các phần tử môi trường.

D. lan truyền của phần tử môi trường.

Câu 5: Khi phản xạ trên vật cản cố định, ở điểm phản xạ sóng phản xạ và sóng tới luôn luôn

A. vuông pha.

B. cùng pha.

C.ngược pha.

D. lệch pha π/3.

Câu 6: Âm nghe được là âm có tần số

A. lớn hơn 20000 Hz.




B. từ 16 Hz đến 2000 Hz.

C. nhỏ hơn 16 Hz.




D.từ 16 Hz đến 20000 Hz.

Câu 7: Độ to của âm là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

A. mức cường độ âm.




B. đồ thị dao động âm.



C. tần số âm.





D. cường độ âm.

Câu 8: Các thiết bị đo đối với mạch điện xoay chiều chủ yếu là đo giá trị

A. tức thời.

B. cực đại.

C.hiệu dụng.

D. trung bình.

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều 
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(V) vào hai đầu mạch điện chỉ có tụ điện. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch có dạng

A.
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B. 
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C. 
[image: image130.wmf]2cos100

iIt

p

=

(A).



D.
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Câu 10: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch điện được tính theo công thức

A.
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Câu 11: Ba suất điện động xoay chiều hình sin do máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra có cùng tần số, cùng biên độ nhưng từng đôi một lệch pha nhau một góc
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Câu 12: Trong mạch dao động, điện tích q của một bản tụ điện có biểu thức 
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Câu 13: Độ lớn cường độ điện trường do một điện tích điểm q = 4.10-9 C gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong chân không là

A. 1,44 V/m.

B. 720 V/m.

C. 7,2 V/m.

D.14,4.103 V/m.

Câu 14: Một mạch kín hình vuông, có diện tích 100 cm2, đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ thay đổi theo thời gian. Biết cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong mạch i = 2,5 A và điện trở của mạch r = 5 (. Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là

A. 125.10-3 T/s.

B.1,25.103 T/s.

C. 2,5.10-3 T/s.
D. 200 T/s.

Câu 15: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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(cm). Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là

A. 50π cm/s.

B. 50 cm/s.

C. 5 cm/s.

D. 10π cm/s.

Câu 16: Một con lắc lò xo gồm vật nặng m gắn vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Cho con lắc dao động điều hòa với biên độ 8 cm. Cơ năng của con lắc là

A. 3200 J.

B.0,32 J.

C. 0,64 J.

D. 6400 J.

Câu 17: Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây l = 2 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2, lấy π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc đơn là

A. 3,0 s.

B. 2,0 s.

C. 2,5 s.

D.2,8 s.

Câu 18: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường có tần số 10 Hz và tốc độ truyền sóng 2 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha là 

A. 10 m.

B. 20 cm.

C.10 cm.

D. 20 m.

Câu 19: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 300 Hz. Tần số của họa âm thứ ba là

A. 1500 Hz.

B. 600 Hz.

C. 1200 Hz.

D.900 Hz.

Câu 20: Dòng điện xoay chiều có cường độ 
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(A) (t tính bằng s), ở thời điểm t = 0,02 s cường độ dòng điện có giá trị là
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Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image150.wmf]2202cos100
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(V) vào hai đầu mạch điện có RLC mắc nối tiếp. Biết giá trị của điện trở thuần, dung kháng và cảm kháng lần lượt là 100 (, 150 ( và 50 (. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong mạch là

A. 1,1
[image: image151.wmf]2

 A.

B. 1,1 A.

C. 2,2 A.

D. 2,2
[image: image152.wmf]2
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Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 40 (, tụ điện có dung kháng 50 ( và cuộn cảm thuần có cảm kháng 80 ( mắc nối tiếp. Hệ số công suất của mạch điện có giá trị

A. 0,75.

B.0,8.



C. 0,5.


D.0,6.

Câu 23: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 500 vòng. Đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào hai đầu cuộn sơ cấp, thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 880 V.

B. 55
[image: image153.wmf]2

V.

C.55 V.

D. 880
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Câu 24: Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 12 pF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 3 mH. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 2,21.10-6 s.

B.1,19.10-6 s.

C. 1,83.10-6 s.

D. 2,45.10-6 s.


	Câu 25: Cho mạch điện như hình bên. Biết( = 9 V; r = 0,6 (; R1 = 2 (;R2 = 4 (; R3 = 6 (. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là

    A. 1,8 A.

B. 0,72 A.



    C.1,08 A.

D. 1,5 A.
	[image: image155.png]





Câu 26: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, qua thấu kính cho ảnh A’B’ ngược chiều, lớn gấp 4 lần vật AB và cách vật AB 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là

A. 40 cm.

B. 20 cm.

C. 25 cm.

D.16 cm.

Câu 27: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, cơ năng ban đầu của nó là 5 J. Sau ba chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động thì biên độ của nó giảm đi 18%. Phần cơ năng của con lắc chuyển hoá thành nhiệt năng tính trung bình trong mỗi chu kì dao động của nó là

A. 0,546 J.

B. 0,365 J.

C. 0,600 J.

D. 0,445 J. 

	Câu 28: Một vật có khối lượng m =100g, đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa được mô tả bởi đồ thị hình vẽ. Lấy π2 = 10. Lực kéo về cực đại tác dụng lên vật có giá trị là

    A. 8N.                  B.4N.

    C. 6N                   D.10N.                     
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	Câu 29: Một học sinh thực hiện thí nghiệm kiểm chứng lại chu kì dao động điều hòa của con lắc đơnphụ thuộc vào chiều dài con lắc đơn. Từ kết quả thí nghiệm, học sinh này vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T2vào chiều dài l của con lắc đơn như hình bên. Học sinh này đo được góc hợp bởi đồ thị và trục Ol là (( 76,1O . Lấy (( 3,14. Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm là

A. 9,83 m/s2.
B. 9,78 m/s2 .


C. 9,80 m/s2 .          D. 9,76 m/s2 .
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Câu 30: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số 40 Hz. Điểm M nằm trên mặt nước cách A, B những khoảng 25 cm và 19 cm, M là điểm dao động với biên độ cực đại, giữa M và trung trực của AB có hai đường dao động với biên độ cực tiểu. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. 1,2 m/s.

B. 0,8 m/s.

C. 0,6 m/s.

D. 1 m/s.

Câu 31:Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 12 m/s.

B. 4 m/s.

C. 8 m/s.

D. 16 m/s.
Câu 32:Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 5(C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1π A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là


A.
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Câu 33: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image162.wmf]10cos10
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(cm) (t tính bằng s). Tỉ số giữa quãng đường lớn nhất và quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được trong khoảng thời gian (t = 0,05 s là

A. 1,42.

B. 0,41.

C. 0,71.

D.2,41.

Câu 34: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích   q = +2.10-6 C được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2;     ( = 3,14. Chu kì dao động điều hoà của con lắc là

A.1,99 s.

B. 1,97 s.

C. 2,01 s.

D. 1,98 s.

Câu 35: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật nặng có khối lượng M = 100 g. Từ vị trí cân bằng đưa vật M ra một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ không vận tốc đầu cho vật dao động điều hòa. Khi M đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên thì người ta bắn vật m = 100 g theo phương ngang, chuyển động thẳng đều cùng chiều với M với vận tốc 4 m/s đến va chạm mềm với M. Sau va chạm, hai vật dao động với biên độ là

A.12,48 cm.

B.8,82 cm.

C. 17,65 cm.

D. 14,95 cm

Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cách nhau 13 cm tạo ra sóng kết hợp có bước sóng 4 cm. Gọi O là trung điểm của AB. Trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm số điểm dao động với biên độ cực đại là

A. 5 điểm.

B. 9 điểm.

C. 4 điểm.

D.10 điểm.

Câu 37: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Nếu ta giảm cuộn sơ cấp đi n vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở bây giờ là U. Nếu ta tăng cuộn sơ cấp lên n vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở bây giờ là U/2. Giá trị của U là

A. 100 V.

B. 200 V.

C.150 V.

D. 50 V.

Câu 38: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B.Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 240V − 50 Hz thì uMB và uAM lệch pha nhau π/3,  uAB và uMB lệch pha nhau π/6. Điện áp hiệu dụng trên R là 

A. 60 V.

B. 80
[image: image163.wmf]3

 V.

C. 80 V.

D. 60
[image: image164.wmf]3

 V.

Câu 39: Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C, đoạn MB là một đoạn mạch X. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều thì các điện áp 
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F. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch X là

A.30
[image: image169.wmf]3

 W.

B. 60 W.

C. 30 W.

D. 60
[image: image170.wmf]3

 W
	Câu 40: Người ta thực hiện thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc các điện áp hiệu dụng UL, UC của một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) theo tần số góc ω (từ 0 rad/s đến 100[image: image171]rad/s) và vẽ được đồ thị như hình bên. Đồ thị (1) biểu thị sự phụ thuộc của UC vào ω, đồ thị (2) biểu thị sự phụ thuộc của UL vào ω. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là

A. 160 V.
B. 120 V.


C. 120
[image: image172.wmf]3

 V.
D. 160
[image: image173.wmf]3

 V.
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-------------------------------- Hết -----------------------------------

ĐÁP ÁN
	1
	A
	11
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	B
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	A

	3
	B
	13
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	23
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	33
	D

	4
	B
	14
	B
	24
	B
	34
	B

	5
	C
	15
	A
	25
	C
	35
	A

	6
	D
	16
	B
	26
	D
	36
	D

	7
	A
	17
	D
	27
	A
	37
	C

	8
	C
	18
	C
	28
	D
	38
	B

	9
	B
	19
	D
	29
	D
	39
	A

	10
	C
	20
	C
	30
	A
	40
	B


	ĐỀ 4
	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn VẬT LÍ LỚP 12

Thời gian: 45 phút


Câu 1: Đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần:


A. hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.

B. pha của cường độ dòng điện luôn bằng không.

C. cường độ dòng điện hiệu dụng phụ thuộc vào tần số của điện áp.

D. cường độ dòng điện và điện áp tức thời biến thiên cùng  pha.
Câu 2: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng 2 m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị lớn nhất là:


A. 20 cm.                     B. 40 cm.                               C. 50 cm.
              D. 30 cm .                  
Câu 3:  Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 10(cm) dao động theo các phương trình : 
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. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,5(m/s). Tính số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn A,B.


A. 10 và 10.                 B. 8 và 8.                             C. 9 và 9.                       D. 11 và 11.    
Câu 4: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 2000 vòng dây, cuộn thứ cấp có 100 vòng dây. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là.


A. 8,8 V.  
B. 11 V.
C. 16 V. 
D. 5,5 V.
Câu 5:  Một đoạn mach RLC khi có cộng hưởng điều nào sau đây là không đúng?


A. Điện áp hai bản tụ điện cùng pha điện áp hai đầu cuộn cảm.

B. Hệ số công suất mạch cực đại.                      

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại.

D. Điện áp  hai đầu mạch và dòng điện cùng pha.
Câu 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC, điện áp hai đầu mạch u = 200cos100t (V). Điện trở thuần R = 50, độ tự cảm cuộn dây L=
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(F). Biểu thức điện áp hai bản tụ điện là:


A. u = 200
[image: image179.wmf]2
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B. u = 100
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C. u =100
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D. u = 200
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Câu 7: Tại thời điểm t, điện áp 
[image: image187.wmf]2002cos(100)
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 (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 100
[image: image188.wmf]2

V và đang tăng. Sau thời điểm đó
[image: image189.wmf]1

300

s

, điện áp này có giá trị là

A. -100
[image: image190.wmf]2

V.
B. 200 V.
C. 100V.
D. 
[image: image191.wmf]2002

.
Câu 8: Tai người có thể nghe được:

A. các âm thanh có tần số từ 20Hz đến 16KHz.
B. các âm thanh có tần số trên 16Hz.

C. các âm thanh có tần số dưới 20KHz.

D. các âm thanh có tần số từ 16Hz đến 20KHz.
Câu 9: Đặt điện áp u = U0cost vào hai bản tụ điện điện dung C. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn bằng  
[image: image192.wmf]2
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 thì cường độ dòng điện qua tụ điện bằng:

A. 
[image: image193.wmf]0

CU

w

.
B. 
[image: image194.wmf]0

2

2

CU

w

.
C. 
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Câu 10:  Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm. Biết lò xo có k = 100N/m, vật có khối lượng m = 0,5kg. Lấy g = 10m/s2. Tìm thời gian lò xo bị nén trong một chu kì.

A. 0,4 s.                                 B. 0 s.                               C. 0,2 s.                               D.  0,32 s.
Câu 11: Mức cường độ âm tại một vị trí tăng thêm 30dB. Hỏi cường độ âm tại vị trí đó tăng lên bao nhiêu lần?


A. 100 lần.
B. 1000 lần.
C. 10000 lần.
D. 10 lần.
Câu 12:  Một con lắc lò xo dao động với biên độ 20 cm. Xác định li độ của vật để thế năng của vật bằng  động năng của nó.     

A. 
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Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 40 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image201.wmf]0,5
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(H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng:

A. 120V.
B. 220V.
C. 150V.
D. 125V.
Câu 14:  Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động khi hai dao động đó:


A.  lệch pha 
[image: image202.wmf]2

p

.
B.  ngược pha.
C.  lệch pha 
[image: image203.wmf]2
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D.  cùng pha.
Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Dòng điện tức thời trong đoạn mạch chậm pha 
[image: image204.wmf]4
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 so với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là :

A. 0,69.
B. 0,71.
C. 0,92.
D. 0,87.   
Câu 16: Sóng âm không truyền được trong môi trường nào ?


A. rắn .
B. chân không.
C. lỏng .
D. khí .
Câu 17: Dao động tắt dần là dao động :


A.  chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.

B.  có biên độ giảm dần theo thời gian.

C.  có tần số và biên độ không đổi theo thời gian.

D.  có tính điều hòa.
Câu 18:  Trong dao động điều hoà:

A. gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với vận tốc.

B. gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với li độ.   

C. gia tốc biến đổi điều hoà ngược  pha so với li độ.

D. gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc. 
Câu 19: Ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm L = 
[image: image205.wmf]0,3
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 H có một điện áp xoay chiều u = 120
[image: image206.wmf]2

cos (100t) (V). Biểu thức cường độ dòng điên qua mạch là:


A. i = 4
[image: image207.wmf]2
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C. i = 2cos (100t + 
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Câu 20:  Một con lắc lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A = 5 cm. Động năng của vật nặng ứng với li độ x = 3 cm là:


A. 0,08 J. 
B. 0,8 J. 
C. 0, 25 J. 
D. 0,04 J.
Câu 21: Điện áp đặt vào hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều và cường độ dòng điện qua mạch lần lượt có biểu thức: 
[image: image213.wmf]=p+p
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. 100 W .
B. 50 W. 
C. 200 W.
D. 0 W. 
Câu 22:  Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 
[image: image215.wmf]p
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H mắc nối tiếp với đoạn mạch X, đoạn mạch X chứa 2 trong 3 phần tử R, L , C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = 120[image: image216.wmf]2
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t(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = 4cos(100[image: image218.wmf]p
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)(A). Xác định 2 trong 3 phần tử đó?


A. R = 50  và C = 
[image: image220.wmf]-
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B. R = 30  và C = 
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C. R = 30  và C = 
[image: image222.wmf]-

p

3

10

2

F.
D. R = 50  và C = 
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Câu 23: Hai dao  động  điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao  động là: x1 = 6sin (ωt – 
[image: image224.wmf]4

p

) cm và x2 = 8sin(ωt + 
[image: image225.wmf]4

p

)cm. Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là:

A. 14 cm.  
B. 10 cm. 
C. 20 cm.  
D. 2 cm.
Câu 24: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 100cm và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 10s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:


A. 5 m/s.
B. 0,5 cm/s.
C. 0,5 m/s.
D. 5 cm/s.
Câu 25: Chu kì dao động của một vật dao động cưỡng bức khi cộng hưởng cơ xảy ra có giá trị 


A.  bằng chu kì dao động riêng của hệ.

B.  phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.

C.  nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ.

D.  phụ thuộc vào lực cản môi trường.
Câu 26:  Phương trình dao động của vật có dạng 
[image: image226.wmf]10cos(5)()
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A. 
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B. [image: image228.wmf]p
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C.  0. 
D. 
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Câu 27:  Một chất điểm dao động điều hòa  với chu kỳ 2s và đi qua vị trí cân bằng với vận tốc 5
[image: image230.wmf]p

(cm/s). Gốc thời gian lúc chất điểm có li độ 2,5cm và thế năng của vật đang tăng. Phương trình dao động của chất điểm là: 


A. 
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Câu 28: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu ụng ?      


A. Chu kỳ.
B. Công suất.
C. Điện áp.
D. Tần số. 
Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 10cos4t ( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 2s, tốc độ của chất điểm này có giá trị bằng:



A. 10 cm/s.                       B. 0 cm/s.                       C. - 40 cm/s.
               D. 40 cm/s.
Câu 30: Một sợi dây đàn hồi dài 50cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 5 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc sóng trên dây là:


A. v = 10cm/s.
B. v = 15m/s.
C. v = 15cm/s.
D. v = 10m/s.
------ HẾT ------
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Môn VẬT LÍ LỚP 12

Thời gian: 45 phút


Câu 1: Mạch RLC nối tiếp có 
[image: image235.wmf]LC

f

.

2

p

 = 1. Nếu cho R tăng 2 lần thì hệ số công suất của mạch
A. Tăng bất kì.
B. Không đổi.
C. Tăng 2 lần.
D. Giảm 2 lần.

Câu 2: Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều  có biểu thức


[image: image236.wmf]π

i= 23cos(200

πt+) (A)

6

 là:
A. 2A .
B. 2
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A .
C. 
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A .
D. 3
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Câu 3: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4(t -
[image: image240.wmf]6

p

)cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,5s là :
A. 
[image: image241.wmf]3

cm và -4(cm/s.
B. 1cm và 4(cm/s.
C. 
[image: image242.wmf]3

cm và 4( cm/s.
D. 
[image: image243.wmf]3

cm và 4(
[image: image244.wmf]3

cm/s.

Câu 4: Một học sinh dùng một thước có độ chia nhỏ nhất đến milimét đo 5 lần chiều dài của một con lác đơn đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là
A. 
[image: image245.wmf]l

 =
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m.
B. 
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C. 
[image: image249.wmf]l
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D. 
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Câu 5: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với

A. Li độ dao động.
B. Biên độ dao động.

C. Tần số dao động.
D. Bình phương biên độ dao động.

Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ 1. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM, MB, AB lần lượt là: UNB = 40V, UAN = 20
[image: image253.wmf]2

V, UAB = 20
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V. Hệ số công suất của mạch có giá trị là:

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



A. 0,5 
[image: image256.wmf]3

.
B. 
[image: image257.wmf]2

.
C. 0,5 
[image: image258.wmf]2

.
D. 0,5.

Câu 7: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image259.wmf]1
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 H. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha 
[image: image260.wmf]4
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 rad so với dòng điện chạy qua mạch thì điện dung của tụ điện là
A. 
[image: image261.wmf]2
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Câu 8: Một sóng cơ học lan truyền trong chất lỏng với tốc độ 350 m/s, bước sóng trên mặt chất lỏng là 70 cm. Tần số sóng là

A. 5000 Hz.
B. 500 Hz.
C. 50 Hz.
D. 2000 Hz.

Câu 9: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau dao động với biên độ 4 mm, bước sóng trên mặt chất lỏng là 10 cm. Điểm M cách A 25cm, cách B 5cm sẽ dao động với biên độ là
A. 8 mm .
B. 4 mm .
C. 0 mm.
D. 2 mm.
Câu 10: Sóng ngang là sóng có phương dao động.
A. Vuông góc với phương truyền sóng.


B. Thẳng đứng.

C. Nằm ngang.


D. Trùng với phương truyền sóng.

Câu 11: Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào

A. Chiều dài dây treo con lắc.
B. Điều kiện kích thích ban đầu cho con lắc dao động.
C. Biên độ dao động của con lắc.
D. Khối lượng của con lắc.
Câu 12: Cho mạch điện như hình 1: Điện áp hai đầu mạch có biểu thức  uMN  =  200
[image: image268.wmf]2

cos100πt (V) ; điện trở R = 50 Ω ; ampe kế có điện trở không đáng kể, ampe kế chỉ 2A. Điện dung tụ điện là
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Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 40N/m. Tác dụng vào vật một lực tuần hoàn biên độ F0 và tần số f1 = 4Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 nhưng tăng tần số đến giá trị f2 = 5Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2. Chọn phương án đúng
A. A1 ≤ A2.
B. A2 > A1.
C. A2 < A1.
D. A2 = A1.

Câu 14: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần cảm thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch 
A. Ngược pha với dòng điện chạy qua mạch.

B. Sớm pha hơn dòng điện chạy qua mạch 1 góc 
[image: image274.wmf]2

p

.

C. Chậm pha hơn dòng điện chạy qua mạch 1 góc 
[image: image275.wmf]2

p

.

D. Cùng pha với dòng điện chạy qua mạch.

Câu 15: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 120 cm với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 16 m/s.
B. 8 m/s.
C. 12 m/s.
D. 4 m/s.

Câu 16: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại một nơi có 9,8 m/s2. Vận tốc cực đại của vật khi dao động là 39,2 cm/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ dài 3,92 cm thì có vận tốc 19,6
[image: image276.wmf]3

 cm/s. Chiều dài dây treo vật là

A. 80 cm.
B. 100 cm.
C. 78,4 cm
D. 39,2 cm.
Câu 17: Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng

A. 50 dB.
B. 10000 dB.
C. 20 dB.
D. 100 dB.
Câu 18: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

A. Mức cường độ âm.
B. Năng lượng âm.
C. Biên độ âm.
D. Tần số âm.

Câu 19: Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước với hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng biên độ, cùng tần số, dao động ngược pha nhau: biết AB = 13 cm. Trên AB lấy điểm C sao cho AC = 5 cm, cho AC quay quanh A đến vị trí sao cho AC là trung bình nhân giữa hình chiếu của nó trên AB và AB lúc này C nằm trên đường cực đại thứ 4 tính từ trưng trực của AB. Số điểm cực tiểu trên AB là

A. 10.
B. 13.
C. 9.
D. 11.

Câu 20: Đặt điện áp 
[image: image277.wmf]0
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 (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
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 F. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 120 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
A. 
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Câu 21: Mắc một đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức điện áp là
[image: image283.wmf]π
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 thì có dòng điện chạy qua mạch có biểu thức 
[image: image284.wmf]π
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. Đoạn mạch điện này

A. Chứa điện trở mắc nối tiếp với tụ điện.


B. Chỉ chứa tụ điện.

C. Chứa điện trở nối tiếp với cuộn dây.


D. Chỉ chứa cuộn dây thuần cảm.

Câu 22: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(10t) (cm) và x2 = 10sin(10t) (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm là

A. 112,5 J.
B. 0,1125 J.
C. 0,0625 J.
D. 62,5 J.

Câu 23: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức là:   
[image: image285.wmf]1002s(100/6)
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 và dòng điện qua mạch có biểu thức là: 
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A . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

A. 200 W.
B. 400 W.
C. 800 W.
D. 300 W.

Câu 24: Điều kiện để có sóng dừng trên dây khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là :
A. 
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Câu 25: Máy biến áp là thiết bị

A. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

B. Biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

C. Làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

D. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 26: Đặt vào hai đầu đoạn mạch  gồm một biến trở và tụ điện có điện dung C điện áp xoay chiều u = U0cos(
[image: image291.wmf]w
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) (V). Điều chỉnh biến trở có giá trị R sao cho RC
[image: image293.wmf]w

 = 1. Khi đó

A. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại và bằng 
[image: image294.wmf]2
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B. Dòng điện biến thiên nhanh pha hơn điện áp góc 
[image: image295.wmf]6
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C. Điện áp hai đầu tụ điện bằng điện áp hai đầu điện trở thuần.

D. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại vì khi đó hệ số công suất đạt cực đại.

Câu 27: Trong dao động điều hòa của một chất điểm, khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đại thì
A. Gia tốc của vật cực đại.
B. Vật ở vị trí biên.

C. Vật có thế năng cực đại.
D. Gia tốc của vật bằng 0.
Câu 28: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm nguồn sóng bằng

A. Một bước sóng.
B. Hai lần bước sóng.

C. Một phần tư bước sóng.
D. Một nửa bước sóng.

Câu 29: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang, gốc O và mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau 0,25s thì động năng lại bằng thế năng và trong thời gian 0,25s đó vật đi được đoạn đường lớn nhất bằng 4 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

A. 
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Câu 30: Một lò xo có độ cứng ban đầu là k quả cầu khối lượng m. Khi giảm độ cứng 3 lần và tăng khối lượng vật lên 3 lần thì chu kì mới

A. Giảm 3 lần.
B. Tăng 3 lần.
C. Giảm 9 lần.
D. Không đổi.
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Môn VẬT LÍ LỚP 12

Thời gian: 45 phút


Câu 1: Chọn câu sai.

A. Trên phư​ơng truyền sóng, hai điểm cách nhau một số nguyên lần b​ước sóng thì dao động cùng pha.
B. Bư​ớc sóng là quãng đ​ường mà sóng truyền đi trong một chu kỳ.
C. B​ước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha.
D. Trên ph​ương truyền sóng, hai điểm cách nhau một số lẻ nửa lần b​ước sóng thì dao động ng​ược pha.
Câu 2: Chọn kết luận đúng cho dao động điều hoà:

A. Khi vật qua vị trí cân bằng vận tốc cực tiểu, gia tốc cực tiểu.
B. Khi vật qua vị trí cân bằng gia tốc cực đại, vận tốc cực tiểu.
C. Khi vật qua vị trí cân bằng vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.
D. Khi vật qua vị trí cân bằng vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu.
Câu 3: Một vật dao động điều hoà thì vận tốc và li độ dao động

A. ngược pha với nhau.
B. lệch pha nhau góc bất k ì.

C. cùng pha với nhau.
D. lệch pha nhau 
[image: image300.wmf]2
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 rad.

Câu 4: Một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện. Hệ số công suất của mạch là 0,5. Tỉ số giữa dung kháng của tụ điện và điện trở R là:

A. 
[image: image301.wmf]2


B. 1/
[image: image302.wmf]3


C. 
[image: image303.wmf]3


D. 1/
[image: image304.wmf]2


Câu 5: Động năng của một vật dao động điều hoà mô tả bởi phương trình sau: 

Wđ = 0,8 sin2(6
[image: image305.wmf]p

t+ 
[image: image306.wmf]6

p

). Thế năng của vật tại thời điểm t = 1 s bằng:

A. 0,4 J
B. 0,2 J
C. 0,6 J
D. 0,8 J
Câu 6: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image307.wmf]3
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. Điện áp hiệu dụng giũa hai đầu tụ điện bằng 
[image: image308.wmf]3

 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là

A. 0.
B. 
[image: image309.wmf]2
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D. 
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Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u = 
[image: image312.wmf]2002cos100()
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 vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100(, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là 
[image: image313.wmf]1002cos(100)
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(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 400 W.
B. 
[image: image314.wmf]2202

 W.
C. 220 W.
D. 100 W.
Câu 8: Trong c¸c c¸ch sau , c¸ch nµo kh«ng lµm t¨ng chu k× dao ®éng ®iÒu hoµ cña con l¾c ®¬n ?

A. §​ưa lªn cao.
B. T¨ng nhiÖt ®é m«i tr​ừơng.
C. §​ưa ®Õn n¬i cã gia tèc r¬i tù do lín h¬n.
D. T¨ng ®é dµi.
Câu 9: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ( chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là

A. 
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Câu 10: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với tần số f = 4 Hz, biết toạ độ ban đầu của vật là 

x = 3cm và sau đó 1/24 s thì vật lại trở về toạ độ ban đầu. Phương trình dao động của vật là

A. x = 3
[image: image319.wmf]3

cos(8πt - π/6)cm.
B. x = 3
[image: image320.wmf]2

cos(8πt + π/3)cm.
C. x = 2
[image: image321.wmf]3

cos(8πt + π/6 cm.
D. x = 2
[image: image322.wmf]3

cos(8πt – π/6)cm.
Câu 11: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi

A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.
B. Đoạn mạch chỉ có L và C mắc nối tiếp.
C. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L.
D. Đoạn mạch chỉ có R và C mắc nối tiếp.
Câu 12: Khi có hiện tượng cộng hưởng, biên độ của dao động cưỡng bức có giá trị:

A. lớn nhất.
B. giảm dần.
C. không đôỉ.
D. nhỏ nhất.
Câu 13: Một sợi dây căng  nằm ngang AB dài 2m, đầu B cố định, đầu A là một nguồn dao động ngang hình sin có tần số 50HZ. Người ta đếm được từ A đến B có 5 nút, A coi là một nút. Nếu muốn dây AB rung thành 2 nút thì tần số dao động phải là bao nhiêu?

A. f =12,5 HZ
B. f =20 HZ
C. f =25 HZ
D. f =75 HZ
Câu 14: Hai âm có âm sắc khác nhau là do chúng

A. có độ cao và độ to khác nhau.
B. có tần số khác nhau
C. có dạng đồ thị dao động khác nhau.
D. có cường độ khác nhau.
Câu 15: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là 
[image: image323.wmf]2
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 và 
[image: image324.wmf]6

p

-

. Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng

A. 
[image: image325.wmf]12
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.
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 16: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình 
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 và 
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 tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN là 

A. 19. 

      B. 12. 

          C. 17.


D. 20.

Câu 17: Tại Nhật Bản người ta cấm các công ty sản xuất các động cơ điện có hệ số công suất cos
[image: image333.wmf]0,85
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 là để

A. giảm công suất hao phí trên đường dây với cùng một công suất sử dụng.

B. công suất của động cơ lớn.

C. toả nhiệt trên động cơ nhỏ.

D. tốc độ quay của động cơ nhỏ.

Câu 18: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình: x = - 4cos5
[image: image334.wmf]p

t (cm). Biên độ, chu kì và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

A. 4 cm; 0,4 s; 0.
B. 4 cm; 0,4 s; 
[image: image335.wmf]p

 (rad).
C. 4 cm; 2,5 s; 
[image: image336.wmf]p

 (rad).
D. - 4 cm; 0,4 s; 0.
Câu 19: Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 200cos
[image: image337.wmf]t

w

(V), tại thời điểm t1 nào đó, điện áp u = 100(V) và đang giảm. Hỏi đến thời điểm t2 sau t1 đúng 1/4 chu kỳ, điện áp u bằng bao nhiêu?

A. 100
[image: image338.wmf]3

 (V)
B. -100
[image: image339.wmf]3

 (V)
C. 100
[image: image340.wmf]2

 (V)
D. -100
[image: image341.wmf]2

 (V)
Câu 20: BiÓu thøc ®iÖn ¸p tøc thêi gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch xoay chiÒu lµ u = 120 cos 100(t (V). §iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ tÇn sè dßng ®iÖn lµ

A. 60
[image: image342.wmf]2

 V vµ 100 Hz
B. 120
[image: image343.wmf]2

V vµ 50 Hz
C. 120 V vµ 50 Hz
D. 60
[image: image344.wmf]2

 V vµ 50 Hz
Câu 21: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acos(t và uB = a.cos ((t +(). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng

A. 2a.
B. 0.  
C. 
[image: image345.wmf]a
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D. a.
Câu 22: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s.  Xét một điểm M trên dây cách A một khoảng 28 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A một góc bằng một số lẻ lần 
[image: image346.wmf]2
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. Biết tần số f có giá trị từ  22 HZ đến 26 HZ. Bước sóng 
[image: image347.wmf]l

bằng

A. 16 cm
B. 16 m
C. 
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D. 
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Câu 23: Một con lắc đơn có chiều dài l. Phải tăng thêm và giảm bớt chiều dài của con lắc theo tỉ lệ nào để chu kì dao động của hai con lắc có được tăng, giảm 2 lần so với nhau?

A. 
[image: image350.wmf]3

4

l


B. 
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D. 
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Câu 24: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

     A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.            B. một số lẻ lần nửa bước sóng.

     C. một số nguyên lần bước sóng.                       D. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.

	Câu 25: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Cho biết:  R = 50((); 

ZC = 
[image: image354.wmf]503()

W

; và một cuộn dây thuần cảm có hệ số  tự cảm  L. Đặt 

vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp: uAB = U
[image: image355.wmf]2

cos100(t (V). 

Tính  cảm kháng để u AN và u MB  lệch pha nhau góc 
[image: image356.wmf]2
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A. ZL  = 
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B. ZL  = 
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C. ZL  = 
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D. ZL  = 
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Câu 26: Đặt điện áp 
[image: image362.wmf]2202cos100
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 
[image: image363.wmf]2
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. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng

A. 
[image: image364.wmf]2202

V.
B. 220 V.
C. 110 V.
D. 
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Câu 27: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là

A. siêu âm.
B. nhạc âm.
C. âm mà tai người nghe được.
D. hạ âm.
Câu 28: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1cos(t và 
[image: image366.wmf]22
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. Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là

A. A = A1 + A2.
B. A = 
[image: image367.wmf]22
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C. 
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D. A = 
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Câu 29: Một con lắc lò xo có độ cứng k, vật nặng có khối l​ượng m, tần số dao động của con lắc này là :

A. 
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Câu 30: Sóng cơ nếu là sóng dọc thì không có tính chất nào dưới đây?

A. Chỉ truyền được trong chất lỏng và chất rắn.
B. Có tốc độ tuyền phụ thuộc vào bản chất của môi trường.
C. Phương dao động phần tử của môi trường trùng với phương truyền sóng.
D. Không truyền được trong chân không.
Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương. Phương trình các dao động thành phần là: x1 = 6cos10t (cm) và x2 = 8sin10t (cm). Vận tốc cực đại của vật bằng:

A. 80 cm/s.
.B. 100 cm/s.
.C. 140 cm/s.
D. 60 cm/s.
Câu 32: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tạp âm là các âm có tần số không xác định.
B. Âm sắc là một đặc tính của âm.
C. Độ cao của âm là một đặc tính của âm.
D. Nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra.
Câu 33: Một con lắc lò xo chiều dài tự nhiên l0 = 125 cm dao động theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng. Chọn chiều dương hướng xuống dưới. Phương trình dao động là  x = 10cos(
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) (cm, s). Trong quá trình dao động, tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là 
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Cho g = 10m/s2; 
[image: image377.wmf]2
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 = 10. Chu kì dao động có giá trị nào?

A. 1,25 s.
B. 1,5 s.
C. 1 s.
D. 0,5 s.
Câu 34: Trong hiện tượng giao thoa sóng với hai nguồn đồng pha, những điểm trong vùng giao thoa không dao động khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn là:

A. 
[image: image378.wmf]k
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Câu 35: Đặt điện áp u = 
[image: image382.wmf]0
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vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = 
[image: image383.wmf]0
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. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng :

A. 0,50
B. 1,00
C. 0,86
D. 0,71
Câu 36: Khi nói vể dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.
C. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
Câu 37: Sóng ngang truyền được trong các môi trường nào?

A. rắn, lỏng và khí.
B. rắn và bề mặt chất lỏng.
C. khí và rắn.
D. lỏng và khí.
Câu 38: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã cư​êng ®é 
[image: image384.wmf]22.100()
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, ch¹y trªn mét d©y dÉn. Trong thêi gian mét gi©y (tÝnh tõ thêi ®iÓm t = 0), sè lÇn c​ường ®é dßng ®iÖn cã ®é lín b»ng 2A lµ
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A. 200 lÇn.
B. 100 lÇn.
C. 400 lÇn.
D. 50 lÇn.
	Câu 39: Cho đoạn mạch xoay chiều R, L(thuần), C như hình vẽ. Độ lệch pha giữa điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện i là 
[image: image385.wmf]j

. Công suất tiêu thụ trên đoạn AN là:
	


A. (ZL - ZC)I2
B. UIcos
[image: image386.wmf]j


C. 0.
D. (ZL + ZC)I2
Câu 40: Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng của con lắc lên 2 lần thì tần số dao động của nó là:

     A. 
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Thời gian: 45 phút


Câu 1. Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng ?

Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có

A. cùng biên độ.
B. cùng pha.

          C. cùng tần số góc.
          D. cùng pha ban đầu.

Câu 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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)

4

cos(

6

cm

t

x

j

p

+

=

Tần số doa động của vật là:A. 
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B. 
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           C. 
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Câu 3. Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k ở nơi có gia tốc trọng trường g làm lò xo dãn ra một đoạn 
[image: image395.wmf]l
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. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Chu kì dao động của vật có thể tính theo biểu thức nào trong các biểu thức sau đây ?
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Câu 4. Con lắc có chiều dài l1 dao động với chu kỳ 
[image: image400.wmf]s
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. Một con lắc đơn khác có chiều dài l2 dao động với chu kỳ 
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. Chu kỳ của con lắc đơn có chiều dài bằng hiệu chiều dài của hai con lắc trên là: A.  
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Câu 5. Chọn phát biểu đúng.
Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc 

A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D. hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động
Câu 6. Đầu  A của một dây đàn hồi nằm ngang dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ bằng 10 s. Biết vận tốc truyền sóng trên dây v = 0,3 m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau  nhất dao động cùng pha là: A. 3 m


B. 1,5 m

C. 2 m 



D. 0,5 m

Câu 7. Moät daây ñaøn daøi 40cm,hai ñaàu coá ñònh, khi daây dao ñoäng vôùi taàn soá 600Hz ta quan saùt treân daây coù soùng döøng vôùi hai buïng soùng. Vaän toác soùng treân daây laø

A. v = 79,8m/s
                    B. v = 120 m/s
       C. v = 480m/s
                 D. v = 240m/s.

Câu 8. Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là 
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cm.  trong đó u, x đo bằng (cm), t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

A. 1 m/s

                  B. 10 m/s

           C. 5 m/s

           D. 50 cm/s 

Câu 9. Hãy chọn câu đúng. Người ta có thể nghe được âm có tần số 

A. từ thấp đến cao.      B. dưới 16 Hz.           C. từ 16 Hz đến 20.000 Hz            D. trên 20.000 Hz.    

Câu 10. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng ? A. Điện áp
   B. Cường độ dòng điện          C. Suất điện động

D. Công suất

Câu 11. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là 
[image: image407.wmf]t
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(V). Điện áp hiệu dụng là bao nhiêu ?


A. 80V.


 B. 40V


C. 
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           D. 
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Câu 12. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa cuoän caûm?

A. Doøng ñieän sôùm pha hôn hieäu ñieän theá moät goùc 
[image: image410.wmf]2
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      B. Doøng ñieän treã pha hôn hieäu ñieän theá moät goùc 
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      C. Doøng ñieän sôùm pha hôn hieäu ñieän theá moät goùc 
[image: image412.wmf]4
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      D. Doøng ñieän treã pha hôn hieäu ñieän theá moät goùc 
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Câu 13. Ñaët vaøo hai ñaàu tuï ñieän 
[image: image414.wmf]p

=

-

4

10

C

 (F) moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 141cos(100
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V. Cöôøng ñoä doøng ñieän hiệu dụng qua tuï ñieän 

   A. I = 1,41 A    
            B. I = 1,00 A     
      C. I = 2,00 A   
          D. I = 100 A

Câu 14. Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là UR = 60 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm L là UL = 80 V. Điện áp hiệu dụng U ở hai đầu mạch điện trên có giá trị là:

   A. U = 100 V
       B. U = 50 V

      C. U = 20 V

D. U = 140 V

Câu 15. Maïch ñieän xoay chieàu RLC maéc noái tieáp ñang coù tính dung khaùng, khi taêng taàn soá cuûa doøng ñieän xoay chieàu thì heä soá coâng suaát cuûa maïch 


A. Khoâng thay ñoåi.           B. Taêng                              C. Giaõm.
                      D. Baèng 0.         

Câu 16.. Trong máy biến áp lý tưởng, có các hệ thức sau. Chọn hệ thức đúng
  A. 
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Câu 17.  Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Khi li độ x = A/2 thì:


A. Eđ = Et 
B. Eđ = 2Et 
C. Eđ = 4Et                       D. Eđ = 3Et
Câu 18. Dùng một âm thoa phát ra âm tần số f = 100 Hz, người ta tạo ra tại hai điểm A, B trên mặt nước hai nguồn sóng có cùng biên độ, cùng pha. Khoảng cách AB = 2,5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là

  A. 3.                                    B. 7.                                  C. 4.                                  D. 6.



Câu 19. Cho dòng điện xoay chiều i = 4eq \l(\r(,2))cos100(t (A) qua một ống dây thuần cảm có độ tự cảm 

L = ())eq \s\don1(\f(1,))
 (H) thì hiệu điện thế giữa hai đầu ống dây có dạng:

 
A. u = 200eq \l(\r(,2))cos(100(t + () (V) 
  B. u = 200cos100(t (V)

 
C. u = 200eq \l(\r(,2))cos(100(t +(/2) (V) 
  D. u = 20eq \l(\r(,2))cos100(100(t -(/2) (V)

Câu 20. Hiệu điện thế giữa hai đầu một mạch điện xoay chiều là: u = 200eq \l(\r(,2))cos(100(t - (/3 (V), cường độ dòng điện qua mạch là: i = 2eq \l(\r(,2))cos(100(t - 2(/3) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là: A. 200eq \l(\r(,3)) 
B. 400W 
C. 800W 
D. 200 W

Câu 21. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 
[image: image420.wmf]23

 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là: A. 16cm         B. 4 cm.
       C. 
[image: image421.wmf]43

cm.
            D. 
[image: image422.wmf]103

cm.

Câu 22. Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thếu = 100√2sin100π t (V) thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng

 A. 10 V.

        B. 500 V.

         C. 50 V.

                 D. 20 V

Câu 23. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L = 1/π H. Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là 

A. 125 Ω.  

        B. 150 Ω.  

C. 75 Ω.  

   D. 100 Ω. 

Câu 24. : Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là: 

A. 56Hz.

      B. 48Hz.

           C. 60Hz.

  D. 64Hz.

Câu 25. Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

A. 
[image: image423.wmf]00

0

UI

UI

-=

.
    B. 
[image: image424.wmf]00

2

UI

UI

+=

.
           C. 
[image: image425.wmf]0

ui

UI

-=

.
         D. 
[image: image426.wmf]22

22

00

1

ui

UI

+=

.

Câu 26. Một con lắc lò xo có k= 100N/m, m= 100g, dao động với biên độ ban đầu A= 10cm. Trong quá trình dao động vật chịu một lực cản không đổi, sau 20s vật dừng lại.( lấy 
[image: image427.wmf]2
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). Lực cản có độ lớn là?

A. 0,25N                             B. 0,5N                             C. 0,025N                           D. 0,05N

Câu 27. Bằng đường dây truyền tải điện một pha,  điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến một khu dân cư. Các kỷ sư tính toán rằng nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây không đáng kể, các hộ tiêu thụ điện như nhau. Nếu điện áp truyền đi 3U thì nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho 

A. 164 hộ                             B. 324 hộ                          C. 252 hộ                          D. 180 hộ

Câu 28. Đoạn mạch R, L, C nối tiếp (R, L không đổi, tụ C thay đổi). Điện áp giữa hai đầu mạch là 

u= 
[image: image428.wmf]2cos()()
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. Khi C= C1 thì công suất là P và cường độ dòng điện qua mạch là 
[image: image429.wmf]2cos()()
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. Khi C= C2 thì công suất mạch cực đại là P0. Thì  công suất cực đại P0 theo P là:A. P0= 4P                     B. P0= 2P/3                           C. P0=4P/3                                D. P0=2P

Câu 29. Một con lắc đơn và một con lắc lò xo treo thẳng đứng hai vật nặng đều có khối lượng m và cùng tích điện tích như nhau là q. Khi dao động điều hòa không có điện trường thì chu kỳ của chúng là T1 = T2, Khi đặt cả hai con lắc trong điện trường đều có véc tơ điện trường nằm ngang thì độ dãn của con lắc lò xo tăng 1,44 lần, lúc đó con lắc đơn dao động với chu kỳ 
[image: image430.wmf]5
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s

. Chu kỳ dao động của con lắc lò xo trong điện trường là  A. 1,2s                      B. 1,44s                     C. 1s
                             D.
[image: image431.wmf]5
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Câu 30. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là 
[image: image432.wmf]11
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. Phương trình dao động tổng hợp hai dao động này là: 
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. Biên độ dao động A1 thay đổi được. Thay đổi A1 để A2 có giá trị lớn nhất. Giá trị A2max là?

A. 16cm                            B. 12cm                             C. 18cm                              D. 14cm

*** Hết ***

Giám thị không giải thích gì thêm!
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	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn VẬT LÍ LỚP 12

Thời gian: 45 phút


Câu 1: Chọn công thức đúng liên hệ giữa  bước sóng, vận tốc truyền sóng, chu kỳ và tần số:

  A. 
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Câu 2: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình 
[image: image439.wmf]6cos()
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 cm. Tại thời điểm t = 1s, li độ của chất điểm có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:


A. 3cm
B. 3
[image: image440.wmf]3

 cm
C. 3
[image: image441.wmf]2

 cm
D. -3
[image: image442.wmf]3

 cm

Câu 3: Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là: u = 80
[image: image443.wmf]3

 cos100(t (V). Tần số góc và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là:


A. ( = 100( rad; U = 80 V
B. ( = 100( rad; U = 40
[image: image444.wmf]6

  V 


C. ( = 50 rad; U = 80
[image: image445.wmf]3

 V
D. ( = 100( rad; U = 80
[image: image446.wmf]6

  V 

Câu 4: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:


A. 
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Câu 5: Một con lắc lò xo dao động với biên độ 5cm. Xác định li độ khi thế năng bằng động năng


A. x = 
[image: image451.wmf]±

5 cm
B. x = 
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2,5 cm
C. x = 
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2,5
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  cm
D. x = 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image456.wmf]2,5
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Câu 6: Một vật có khối lượng m = 200g gắn vào một lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động trên quỹ đạo dài 10cm. Xác định li độ của vật khi nó có vận tốc 0,3 m/s.


A. x = 
[image: image457.wmf]±

1 cm
B. x = 
[image: image458.wmf]±

2 cm
C. x = 
[image: image459.wmf]±

3 cm
D. x = 
[image: image460.wmf]±

4 cm
 

Câu 7: Chu kì dao động điều hòa của một con lắc đơn có chiều dài dây treo l tại nơi có gia tốc trọng trường g là: 


A.  
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B. 2(
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C. 2(
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Câu 8: Trên sợi dây OA dài 1,5m, đầu A cố định và đầu O dao động điều hòa với tần số 20Hz. Người ta đếm từ O đến A có 5 nút. Tốc độ truyền sóng trên  sợi dây là:


A. 12 m/s
B. 15 m/s                    
C. 10 m/s
D. 30 m/s

Câu 9: Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức 
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(A) bằng bao nhiêu ? 


A.  2 (A) 
B.  
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(A) 
C.  
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Câu 10: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp 


A. bằng hai lần bước sóng.
B. bằng nửa bước sóng.


C. bằng một bước sóng.

D. bằng một phần tư bước sóng.

Câu 11: Chọn kết luận đúng. Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì


A. điện trở tăng.


B. dung kháng tăng.



C. cảm kháng giảm.


D. dung kháng giảm và cảm kháng tăng.

Câu 12: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai gợn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là:


A. v = 1m/s
B. 2m/s
C. 4m/s
D. 8m/s

Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = 100
[image: image469.wmf]2

 cos 100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch R & L ghép nối tiếp. Biết  độ tự cảm L = 1/
[image: image470.wmf]p

(H) và điện trở thuần R = 100
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. Cường độ hiệu dụng qua mạch là:


A. i = 
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B. i = 
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C. i = 
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D. i = 
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Câu 14: Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều u = 100
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/6)(V) và cường độ dòng điện trong mạch i = 4
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 )(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 200W.
B. 400W.

C. 600W.

D. 800W.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là đúng?

A. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

C. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn

Câu 16: Nguồn âm O phát âm đẳng hướng, tại A đo được mức cường độ âm là 50dB. Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12W/m2. Cường độ âm tại A là:      

  
A. 1038W/m2.  
B. 107W/m2      
C. 10-7W/m2.              
D. 10-5W/m2.

Câu 17: Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện 


A. sớm pha 
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B. trể pha 
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Câu 18: Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần: u = 100
[image: image486.wmf]2

 cos100(t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5A. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là:


A. 
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Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uocos(t thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức


A. tan( = 
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C. tan( = 
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Câu 20: Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:


A. chiều dài con lắc

B. gia tốc trọng trường


C. căn bậc hai chiều dài con lắc
D. căn bậc hai gia tốc trọng trường

Câu 21: Đặt điện áp u = 50
[image: image495.wmf]2

cos100(t(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết điện áp hai đầu cuộn cảm thuần là 30V, hai đầu tụ điện là 60V. Điện áp hai đầu điện trở thuần R là


A. 50V. 
B. 40V. 
C. 30V. 
D. 20V. 

Câu 22: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

A. Dựa vào hiện tượng tự cảm.                             
B. Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ


C. Dựa vào hiện tượng nhiễu xạ.                           
D. Dựa vào hiện tượng giao thoa.
Câu 23: Vận tốc trong dao động điều hoà có pha như  thế nào so với li độ?

A. Cùng pha li độ     

B. Nhanh pha hơn li độ (/2     


C. Chậm pha hơn li độ (/2     
D. Ngược pha với li độ

Câu 24: Đặt một điện áp xoay chiều u = 300cos(t(V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200(, điện trở thuần R = 100( và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 200(. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong đoạn mạch này bằng


A. 2,0A.
B. 1,5A.
C. 3,0A.
D. 1,5
[image: image496.wmf]2
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Câu 25: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
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 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là


A. 3 m/s.                  
B. 60 m/s.                       
C. 6 m/s.                          D. 30 m/s. 
Câu 26: Cho hai dao động có phương trình: x1=5cos(10(t - ((2 ) (cm)  và  x2=10cos(10(t+((2)cm. Phương trình dao động tổng hợp là


A. x = 5cos(10(t-(/2) (cm)    
B. x = 5cos(10(t+(/2) (cm)     


C. x = 5
[image: image498.wmf]2

cos(10(t-(/4) (cm)    
D. x = 5
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Câu 27: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp R=40
[image: image500.wmf]3
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F, điện áp xoay chiều hai đầu mạch có tần số 50Hz. Tổng trở của mạch là

   
A.  50(
B. 60(

C. 80(
D. 120(
Câu 28: Một con lắc lò xo trong quá trình dao động, chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 24cm. Biên độ dao động của vật là:


A. 4cm                            
B. 2cm                       
C. 1cm        
D. 11cm      
Câu 29: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương với các phương trình: 

x1=A1cos(
[image: image503.wmf]w

t + (1)  và   x2 = A2cos(
[image: image504.wmf]w

t + (2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi


A. (2 – (1 = (2k + 1) (.
      
B. (2 – (1 = (2k + 1)
[image: image505.wmf]2
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C. (2 – (1 = 2k(.
 
D. (2 – (1 = 
[image: image506.wmf]4
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Câu 30: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì
[image: image507.wmf]2
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s

p

. Chiều dài của con lắc đơn đó là


A. 2 mm.
B. 2 cm.
C. 20 cm.

D. 2 m.

……………………………………HẾT……………………………………

ĐÁP ÁN
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	ĐỀ 9
	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn VẬT LÍ LỚP 12

Thời gian: 45 phút


TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (Gồm 40 câu - Thời gian: 50 phút  - 10 điểm )

Trong mỗi câu, học sinh chọn 01 ý đúng nhất

Câu 1. Tần số của vật dao động điều hòa

A. là khoảng thời gian để vật dao động trở lại vị trí cũ.

B. là khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ.

C. là số dao động toàn phần mà chất điểm thực hiện trong 1 giây.

D. là số dao động toàn phần mà chất điểm thực hiện trong 1 chu kì.

Câu 2. Độ lớn vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi chất điểm có

A. li độ cực đại.                                                       B. li độ bằng không.           

C. pha ban đầu bằng 
[image: image508.wmf].

2

p

                                         D. gia tốc có độ lớn cực đại.

Câu 3. Chọn câu sai. Trong dao động điều hòa, chất điểm có

A. vận tốc nhanh pha hơn li độ một góc 
[image: image509.wmf]π

2

.           B. gia tốc nhanh pha hơn vận tốc một góc 
[image: image510.wmf]π

2

.

C. gia tốc nhanh pha hơn li độ một góc 
[image: image511.wmf]π

2

.            D. gia tốc nhanh pha hơn li độ một góc 
[image: image512.wmf]p

.

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì T = 2(s), chất điểm có quỹ đạo có độ dài L = 12 (cm). Thời điểm ban đầu, chất điểm ở vị trí biên âm. Phương trình dao động của chất điểm là

A. x = 12cos(
[image: image513.wmf]π

t  + 
[image: image514.wmf]π

2

) (cm).
      B. x = 6cos(
[image: image515.wmf]π

t + 
[image: image516.wmf]π

) (cm).

C. x = 6cos(
[image: image517.wmf]π

t + 
[image: image518.wmf]π

2

) (cm).
      D. x = 6cos
[image: image519.wmf]π

t (cm).

Câu 5. Công thức tính tần số dao động của con lắc lò xo 

A. 
[image: image520.wmf]k
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 B. 
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.             C. 
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D. 
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Câu 6. Xét con lắc lò xo có độ cứng k và khối lượng vật là m. Để chu kỳ con lắc tăng gấp 4 lần thì phải thay m bằng   

A. m’ = 4m.                      B. m’ = 
[image: image524.wmf]m

4

.                   C. m’ = 16m.                        D. m’ = 
[image: image525.wmf]m
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Câu 7. Một con lắc lò xo gồm quả nặng có khối lượng  200(g), dao động điều hòa với phương trình x= 4cos10t (cm). Độ cứng của lò xo là

A. 20 (N/m).
     B. 200 (N/m).
      C. 500 (N/m).
             D. 20000 (N/m).

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 0,2(kg) và lò xo có độ cứng 80 (N/m). Con lắc dao động điều hòa với biên độ 4(cm). Vận tốc cực đại của vật nặng có độ lớn bằng 


  A. 
[image: image526.wmf]1

500

(m/s).
      B. 80 (m/s).
      C. 
[image: image527.wmf]1
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 (m/s).
             D. 0,8 (m/s).

Câu 9. Công thức tính cơ năng của con lắc đơn là

A. 
[image: image528.wmf]0
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Câu 10. Một con lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là

A. 81,5 cm.
     B. 62,5 cm.
      C. 50 cm.
             D. 125 cm.

Câu 11. Dao động cưỡng bức có 

A. tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

B. tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

D. biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ của lực cưỡng bức.

Câu 12. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f = 3,2(Hz). Lần lượt tác dụng lên vật các ngoại lực biến thiên tuần hoàn F1 = F0cos(6,2πt)(N), F2 = F0cos(6,5πt)(N), F3 = F0cos(6,8πt)(N), F4 = F0cos(6,1πt)(N). Vật dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất khi chịu tác dụng của lực 

A. F3.                                 B. F1.                              C. F2.                                   D. F4.

Câu 13. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau : 
[image: image532.wmf](
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 và 
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. Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức 
A. 
[image: image534.wmf]1122
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       D. 
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Câu 14. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là A1 = 4cm, A2 = 6cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể có độ lớn là

       A. 12cm.                            B. 24cm.                         C. 1cm.                                D. 5cm.

Câu 15. Trong môi trường có vận tốc truyền sóng là v, sóng truyền từ nguồn có phương trình là: 

u = acos(
[image: image538.wmf]2
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) (cm). Một điểm M trong môi trường cách nguồn một đoạn x có pha ban đầu 
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       A. 
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Câu 16. Khi một sóng cơ truyền từ  không khí vào nước thì sóng cơ đó có

A. tần số tăng, vận tốc truyền sóng tăng. 
     B. tần số giảm, vận tốc truyền sóng tăng.

C. tần số không đổi, vận tốc truyền sóng tăng.         D. tần số không đổi, vận tốc truyền sóng giảm.

Câu 17. Một sóng cơ có tần số 0,5 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ 0,5 m/s. Sóng này có bước sóng là 

A. 0,8 m.


  B. 1 m.

      C. 0,5 m.


  D. 1,2 m.

Câu 18. Hai sóng kết hợp là hai sóng có 

A. cùng tần số.                                                           B. cùng biên độ. 

C. hiệu số pha không đổi theo thời gian.                   D. cùng tần số và độ lệch pha không đổi.

Câu 19. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng

A. hai lần bước sóng.                                                 B. một bước sóng. 

C. một nửa bước sóng.                                               D. một phần tư bước sóng.         

Câu 20. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng cùng pha, cùng biên độ a. Các điểm trên mặt nước, nằm trên vân cực đại bậc 3, tính từ trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn thỏa mãn điều kiện

A. d2 – d1 = 3λ. 
        B. d2 – d1 = 2λ.
      C. d2 – d1 = -2,5λ.
       D. d2 – d1 = 
[image: image544.wmf]4.
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Câu 21. Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động cùng pha, cách nhau 26 cm, có chu kì sóng là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là 50 cm/s. Số cực đại giao thoa trên đoạn S1S2  là   

A. 7.                                   B. 9.                                  C. 10.                                 D. 11.

Câu 22. Khi lấy k = 0, 1,2,… Điều kiện để có sóng dừng trên dây đàn hồi có chiều dài 
[image: image545.wmf]l

, bước sóng 
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 khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là 

A. 
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Câu 23. Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. v = 50 m/s.                     B. v = 100 m/s.                 C. v = 25 m/s.                    D. v = 75 m/s.

Câu 24. Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là 

A. Ben (B).                         B. Đề xi ben (dB).            C. J/s.                                 D. W/m2.
Câu 25. Đại lượng nào không phải là đặc tính sinh lý của âm?
     A. Độ to.                              B. Độ cao.                           C. Âm sắc.                        D. Cường độ âm.

Câu 26. Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10–12 W/m2. Một âm có mức cường dộ 80 dB thì cường độ âm là  

     A. 10–4 W/m2.                      B. 8.10-12 W/m2.                  C. 104W/m2.                     D. 10–20 W/m2.  

Câu 27. Dòng điện xoay chiều hình sin là 

A. dòng điện có cường độ biến thiên tỉ lệ thuận với thời gian. 

B. dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

C. dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. dòng điện có cường độ và chiều thay đổi theo thời gian.
Câu 28. Dùng vôn kế để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được là

     A. giá trị tức thời.                B. giá trị hiệu dụng.             C. giá trị cực đại.            D. Giá trị trung bình.

Câu 29. Công thức dung kháng của tụ điện C đối với tần số f  là

     A. 
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                D. 
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Câu 30. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 3 lần thì dung kháng của tụ điện 

        A. tăng lên 2 lần.
      B. tăng lên 3 lần.    
           C. giảm đi 2 lần.
   D. giảm đi 3 lần.

Câu 31. Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 
[image: image555.wmf]1
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(H) một điện áp  xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Cảm kháng của cuộn cảm có giá trị là     

        A. ZL = 200 Ω.                 B. ZL = 100 Ω.                      C. ZL = 50 Ω.                 D. ZL = 25 Ω.
Câu 32. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π (H) có biểu thức 
[image: image556.wmf]π
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. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là 

A. 
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                                          B. 
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Câu 33. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và L. Tổng trở của mạch được cho bởi công thức

A. 
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Câu 34. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cos(t(V). Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là

  A. LC = 
[image: image565.wmf]2

ω.


    B. LC
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         C. LC
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            D. LC = R
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Câu 35. Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 20 Ω, ZL = 60 Ω. Tổng trở của mạch là   

       A. Z = 50 Ω.                     B. Z = 70 Ω.                          C. Z = 110 Ω.                    D. Z = 2500 Ω.
Câu 36. Mạch điện AB mắc nối tiếp, gọi M là một điểm trên mạch điện AB. Người ta đo được hiệu điện thế giữa hai đầu AM có biểu thức uAM = 200
[image: image569.wmf]2

cos(100πt + π/6) V và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MB có biểu thức uMB = 200
[image: image570.wmf]2

cos(100πt  - π/2) V. Biểu thức điện áp của đoạn mạch AB là

A. uAB = 200eq \l(\r(,2))cos(100πt)(V).
     B. uAB= 200cos(100πt )(V).

 
C. uAB = 200cos(100πt - π/6)(V).
     D. uAB= 200eq \l(\r(,2))cos(100πt - π/6)(V).

Câu 37. Trong đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần L, mắc vào điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt) V. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

      A. 
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Câu 38. Cho đọan mạch có điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử trên lần lượt là 40 V, 80 V, 50 V. Hệ số công suất của đoạn mạch 

      A. 0,8.                                B. 0,6.                                   C. 0,25.                              D. 0,71.
Câu 39. Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng? 

      A. Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.          B. Máy biến áp có thể giảm điện áp. 

      C. Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.      D. Máy biến áp có thể tăng điện áp.

Câu 40. Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi đó điện áp  hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng của cuộn thứ cấp là 

      A. 85 vòng.                         B. 60 vòng.                           C. 42 vòng.                        D. 30 vòng.

……………………Hết……………………
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Câu 1.
Đặt điện áp u = Uocos
[image: image575.wmf]w

t với Uo,
[image: image576.wmf]w

 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng A. 140 V.
B. 100 V.
C. 220 V.
D. 260 V.

Câu 2.
Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(4πt –
[image: image577.wmf]π

2

) (cm). Biên độ dao động và pha ban đầu tương ứng là 
A. 10 cm và 
[image: image578.wmf]π

2

-

rad.
B. 10 cm và 4π rad.
C. 4π cm và 
[image: image579.wmf]π

2

-

 rad.
D. 10 cm và 
[image: image580.wmf]π

2

 rad.

Câu 3.
 Phát biểu nào sau đây về hiện tượng cộng hưởng cơ là đúng?


A. Hiện tượng cộng hưởng cơ chỉ xảy ra với dao động riêng.


B. Hiện tượng cộng hưởng cơ chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.


C. Hiện tượng cộng hưởng cơ chỉ xảy ra với dao động điều hòa.


D. Hiện tượng cộng hưởng cơ chỉ xảy ra với dao động tắt dần.

Câu 4.
Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa một bụng sóng và một nút sóng liên tiếp bằng


A. nửa bước sóng.
B. một phần tư bước sóng.
C. một bước sóng.

D. hai bước sóng.

Câu 5.
Sóng dọc là sóng có phương dao động


A. nằm ngang. 
B. vuông góc với phương truyền sóng.  C. trùng với phương truyền sóng. 
D. thẳng đứng.

Câu 6.
Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm có L = [image: image582.png]1/m



H. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha [image: image584.png]/4



rad so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là A. 150 Ω. 
B. 100 Ω.
C. 75 Ω.
D. 125 Ω.

Câu 7.
Một dây đàn hồi AB căng nằm ngang dài 2 m, với hai đầu A và B cố định. Tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz, thì thấy trên đoạn AB có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là  A. 100 m/s.
B. 50 m/s.C. 25 m/s. D.  40 m/s.

Câu 8.
Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-7 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 
[image: image585.wmf]12
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W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng     A. 50 dB.
B. 170 dB.
C. 70 dB. 
D. 90 dB.
Câu 9.
Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có thể thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 200[image: image587.png]


cos100πt (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100 (. Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là  A. 0,5 A. 
B. 2 A.
C. [image: image589.png]


 A.
D. 1/[image: image591.png]


 A.
Câu 10.
 Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1,5 s tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, chiều dài của con lắc là
A. 55,8 m.
B. 55,8 cm.
C. 90,6 cm.
D. 90,6 m.

Câu 11.
 Các đặc tính sinh lí của âm gồm


A. độ cao, âm sắc, năng lượng.
B. độ cao, âm sắc, cường độ.


C. độ cao, âm sắc, biên độ.
D. độ cao, âm sắc, độ to.

Câu 12.
 Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 40 Hz. Biết trên đoạn AB, hai điểm có biên độ dao động cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

A. 1,2 m/s.
B. 0,6 m/s.
C. 2,4 m/s.
D. 0,3 m/s.

Câu 13.
 Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi


A. ngược pha với li độ.
B. trễ pha (/2 rad so với li độ.   C. cùng pha với li độ.

D. sớm pha (/2 rad so với li độ.

Câu 14.
 Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ( chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là


A. 
[image: image592.wmf]2

2

1

R.

L

æö

+

ç÷

w

èø


B. 
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C. 
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Câu 15.
 Máy biến áp là thiết bị


A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
             B. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.


C. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.       D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

Câu 16.
 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 4 cm và 5 cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể là   A. A = 4 cm.
B. A = 5 cm.
C. A = 9 cm.
D. A = 11 cm.

Câu 17.
 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC nối tiếp một điện áp u = 220[image: image597.png]


cos(ωt – π/2) (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là i = 2[image: image599.png]


cos(ωt – π/6) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là


A. 440 W.
B. 220[image: image601.png]


 W.
C. 440[image: image603.png]


 W.
D. 220 W.

Câu 18.
 Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là một nam châm gồm 6 cặp cực, quay với tần số góc 500 vòng/phút. Tần số của dòng điện do máy phát ra là  A. 50 Hz.
B. 300 Hz.
C. 83 Hz.

D. 42 Hz.

Câu 19.
 Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 =10. Dao động của con lắc có chu kì là


A.  0,4 s.
B.  0,6 s.
C.  0,2 s.
D.  0,8 s.

Câu 20.
 Chọn phát biểu sai. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ thì chu kì của con lắc

A. phụ thuộc chiều dài của con lắc.



B. phụ thuộc vào biên độ dao động.

C. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc.

D. không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.

Câu 21.
 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4(t) (cm;s), li độ của vật tại thời điểm t = 1,5 s bằng
A. 6 cm.
B.  [image: image605.png]


6 cm.
C. [image: image607.png]


5,6 cm.
D. 5,6 cm.

Câu 22.
 Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
[image: image608.wmf]1
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 (cm) và 
[image: image609.wmf]2
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 (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là


A. 100 cm/s.
B. 50 cm/s.
C. 10 cm/s.
D. 80 cm/s.

Câu 23.
 Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn


A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.
B. hướng về vị trí cân bằng.


C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.
D. hướng về vị trí biên.

Câu 24.
 Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π cm/s. Chu kì dao động của vật nhỏ là
A. 3 s.
B. 1 s.
C. 2 s.
D. 4 s.
Câu 25.
 Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?


A. Công suất.
B. Cường độ dòng điện.
C. Suất điện động.

D. Điện áp.

Câu 26.
 Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp U1 = 200 V, khi đó điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 = 10 V. Bỏ qua hao phí của máy biến áp thì số vòng dây cuộn thứ cấp là 


A. 500 vòng.
B. 200 vòng.
C. 20 vòng.
D. 50 vòng.

Câu 27.
 Một vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động điều hòa này là
A. 0,036 J.
B. 0,144 J.
C. 0,018 J.
D. 0,072 J. 

Câu 28.
 Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 100 Hz. Biết khoảng cách AB = 10 cm và vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trong khoảng AB là
A. 11.
B. 12.
C. 13.
D. 14.

Câu 29.
 Một sóng cơ truyền trong một môi trường với vận tốc 100 m/s và có bước sóng 0,5 m. Tần số của sóng đó là


A. 500 Hz.
B. 200 Hz.
C. 400 Hz.
D. 50 Hz.
Câu 30.
 Hạ âm là sóng âm


A. có tần số lớn hơn 16 Hz và nhỏ hơn 20000 Hz.
B. có tần số bất kỳ.


C. có tần số lớn hơn 20000 Hz.
D. có tần số nhỏ hơn 16 Hz.

Câu 31.
 Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/[image: image611.png]


 H mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 100 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 200[image: image613.png]


cos100[image: image615.png]


t (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là


A. 
[image: image616.wmf]i2cos(100t/4)

=p-p

 (A).
B. 
[image: image617.wmf]i2cos(100t/4)

=p+p

 (A).


C. 
[image: image618.wmf]i2cos(100t/4)

=p+p

 (A).
D. 
[image: image619.wmf]i2cos(100t/4)

=p-p

 (A).

Câu 32.
 Có thể làm tăng dung kháng của một tụ điện bằng cách


A. giảm cường độ dòng điện qua tụ điện.
B. tăng điện dung của tụ điện.


C. tăng điện áp đặt vào hai đầu tụ điện.
D. giảm tần số của điện áp đặt vào hai đầu tụ điện.

Câu 33.
 Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C = 10−4/( F một điện áp xoay chiều u = U0cos(100(t [image: image621.png]


(/4) (V). Dung kháng của tụ điện là 
A. 10 (.
B. 50 ( 
C. 5 (.
D. 100 (.
Câu 34.
 Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với một lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hòa. Con lắc này có tần số dao động riêng là A. 
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[image: image624.wmf]f

k

2

m

=p


D. 
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Câu 35.
 Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4 T. Từ thông cực đại qua khung dây là


A. 0,27 Wb.     
B. 1,08 Wb.
C. 0,54 Wb.
D. 0,81 Wb.

Câu 36.
 Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cos( là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là
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Câu 37.
 Đặt điện áp 
[image: image630.wmf]2cos1
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(V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung C = 
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 F mắc nối tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là


A. 2 A.
B. 1,5 A.
C. [image: image633.png]


 A.
D. 2[image: image635.png]


 A.

Câu 38.
 Hai con lắc lò xo giống hệt nhau đặt trên cùng mặt phẳng nằm ngang. Con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai dao động điều hòa cùng pha với biên độ lần lượt là 3A và A. Chọn mốc thế năng của mỗi con lắc tại vị trí cân bằng của nó. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,72 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24 J. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,09 J thì động năng của con lắc thứ hai là


A. 0,31 J.
B. 0,01 J.
C. 0,08 J.
D. 0,32 J.

Câu 39.
Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm dao động với phương trình
[image: image636.wmf]12
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, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là


A. 3,3 cm.
B. 6 cm.
C. 8,9 cm.
D. 9,7 cm.
Câu 40.
 Đặt điện áp xoay chiều u = U[image: image638.png]


cos((t + () (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần L, biết điện trở có giá trị gấp 3 lần cảm kháng. Gọi uR và uL lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu cuộn cảm thuần L ở cùng một thời điểm. Hệ thức đúng là

A. 10ueq \l(\o\ac( ,R))

eq \l(\o\ac(2, )) +  ,L))

eq \l(\o\ac(2, ))eq \s\don1(\f(10u,9))
 = Ueq \l(\o\ac(2, )).
B. 5ueq \l(\o\ac( ,R))

eq \l(\o\ac(2, )) +  ,L))

eq \l(\o\ac(2, ))eq \s\don1(\f(5u,9))
 = Ueq \l(\o\ac(2, )).



C.  ,R))

eq \l(\o\ac(2, ))eq \s\don1(\f(5u,9))
 + 5ueq \l(\o\ac( ,L))

eq \l(\o\ac(2, )) = Ueq \l(\o\ac(2, )).

D.  ,R))

eq \l(\o\ac(2, ))eq \s\don1(\f(10u,9))
 + 10ueq \l(\o\ac( ,L))

eq \l(\o\ac(2, )) = Ueq \l(\o\ac(2, )).
----------- Hết nội dung đề thi ----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. CBCT không giải thích gì thêm.
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	ĐỀ 11
	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn VẬT LÍ LỚP 12

Thời gian: 45 phút


Câu 1: Vận tốc trong dao động điều hoà có pha như  thế nào so với li độ?

A. Cùng pha li độ     

B. Nhanh pha hơn li độ (/2     


C. Chậm pha hơn li độ (/2     
D. Ngược pha với li độ

Câu 2: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là


A. 15 m/s
       B. 12 m/s
    C. 30 m/s
     D. 25 m/s

Câu 3.Đặt điện áp xoay chiều u = 100
[image: image639.wmf]2

 cos 100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch R & L ghép nối tiếp. Biết  độ tự cảm L = 1/
[image: image640.wmf]p

(H) và điện trở thuần R = 100
[image: image641.wmf]W

. Cường độ hiệu dụng qua mạch là:


A. i = 
[image: image642.wmf]2

cos(100)
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B. i = 
[image: image643.wmf]2
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C. i = 
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D. i = 
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Câu 4: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp R = 40
[image: image646.wmf]3

(, L = 
[image: image647.wmf]1
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8

10

3

-

F, điện áp xoay chiều hai đầu mạch có tần số 50Hz. Tổng trở của mạch là

     
A.  50(

B. 60(

C. 80(

D. 120(
Câu 5: Một con lắc lò xo dao động với biên độ 5cm. Xác định li độ khi thế năng bằng động năng


A. x = 
[image: image649.wmf]±

5 cm
B. x = 
[image: image650.wmf]±

2,5 cm
C. x = 
[image: image651.wmf]±

2,5
[image: image652.wmf]2

  cm
D. x = 
[image: image653.wmf]±



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image654.wmf]2,5

2

  cm
   
Câu 6: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai gợn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là:


A. v = 1m/s
B. 2m/s
C. 4m/s
D. 8m/s

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình 
[image: image655.wmf]6cos()

23

xt

pp

=+

 cm. Tại thời điểm t = 1s, li độ của chất điểm có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:


A. 3cm
B. 3
[image: image656.wmf]3

 cm
C. 3
[image: image657.wmf]2

 cm
D. - 3
[image: image658.wmf]3

 cm

Câu 8: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 4mm. Vận tốc  sóng  trên mặt nước là :


A. 0,2 m/s
B. 0,4 m/s
C. 0,6 m/s
D. 0,8 m/s 

Câu 9:  Sóng cơ là gì?

A. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường.

B. Là dao động lan truyền trong một môi trường.

C. Là dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.

D. Là sự chuyển động của các phần tử trong một môi trường.

Câu 10: Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều u = 100
[image: image659.wmf]2

cos(100
[image: image660.wmf]t

p

-
[image: image661.wmf]p

/6)(V) và cường độ dòng điện trong mạch i = 4
[image: image662.wmf]2

cos(100
[image: image663.wmf]p

t - 
[image: image664.wmf]2

p

 )(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 200W.
B. 400W.
C. 600W.
D. 800W.

Câu 11:  Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là đúng?


A. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.


B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.


C. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn.


D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn

Câu 12: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:


A. 
[image: image665.wmf]4cos(2)
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 13. Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào?


A. 
[image: image669.wmf]0
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B. 
[image: image670.wmf]0
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C. 
[image: image671.wmf]0
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D. 
[image: image672.wmf]0
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Câu 14: Đặt điện áp u=20cos100(t(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R=10( mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L = 0,1/( (H), tụ điện C = 10(3/ 2( (F). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 20W.
B. 10W.

C. 10
[image: image673.wmf]2

W.

D. 20
[image: image674.wmf]2

W.

Câu 15. Đặt điện áp u = 
[image: image675.wmf]0

U(100t)(V)
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p
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vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i= 
[image: image676.wmf]0

Icos(100t)(A)
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p

p+

. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 0,5
B.0,71

C.1

D.0,86

Câu 16: Một vật có khối lượng m = 200g gắn vào một lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động trên quỹ đạo dài 10cm. Xác định li độ của vật khi nó có vận tốc 0,3 m/s.


A. x = 
[image: image677.wmf]±

1 cm
B. x = 
[image: image678.wmf]±

2 cm
C. x = 
[image: image679.wmf]±

3 cm
D. x = 
[image: image680.wmf]±

4 cm
 

Câu 17: Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là: u = 80
[image: image681.wmf]3

 cos100(t (V). Tần số góc và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là:


A. ( = 100( rad; U = 80 V
B. ( = 100( rad; U = 40
[image: image682.wmf]6

  V 


C. ( = 50 rad; U = 80
[image: image683.wmf]3

 V
D. ( = 100( rad; U = 80
[image: image684.wmf]6

  V 

Câu 18: Vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là  8cm và 6 cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị nào sau đây?


A. 17cm
B. 14cm
C. 10cm
D. 2cm

Câu 19: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9 cm trên đường đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc truyền sóng nằm trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

    A. 75 cm/s.
B. 80 cm/s.
C. 70 cm/s.
D. 72 cm/s.

Câu 20: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp 


A. bằng hai lần bước sóng.
B. bằng một phần tư bước sóng.


C. bằng một bước sóng.

D. bằng nữa bước sóng.

Câu 21: Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần: u = 100
[image: image685.wmf]2

 cos100(t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5A. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là:


A. 
[image: image686.wmf]52cos100
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 22: Hai dao động điều hoà: x1=5cos(5(t+
[image: image690.wmf]2

π

)cm, x2=5cos(5(t-
[image: image691.wmf]2

π

)cm. Kết luận nào sau đây là đúng?


A. Hai dao động cùng pha                                    
B. Dao động 1 chậmpha hơn dao động 2 là (/2.


C. Hai dao động nghịch pha. 
D. Dao động 1 nhanh pha hơn dao động 2 là (/2.   

Câu 23: Trên sợi dây OA dài 1,5m, đầu A cố định và đầu O dao động điều hòa với tần số 20Hz. Người ta đếm từ O đến A có 5 nút. Tốc độ truyền sóng trên  sợi dây là:


A. 15 m/s               
B. 12 m/s               
C. 10 m/s             
D. 30 m/s

Câu 24: Phương trình dao động của một chất điểm x = Acos(t. Mốc thời gian chọn lúc 


A. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.          B. vật qua vị trí biên dương.


C. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm.                D. vật qua vị trí biên âm.

Câu 25: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = - 4cos(5(t-
[image: image692.wmf]3

p

)cm. Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là


A. -4cm và 
[image: image693.wmf]3

p

rad.
B. 4cm và 
[image: image694.wmf]4
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Câu 26: Một vật dao động điều hoà có phương trình vận tốc là v = 24(cos(4(t+
[image: image697.wmf]2

π

)cm/s. Phương trình dao động của vật là:


A. x = 6cos(4(t+
[image: image698.wmf]2

π

)cm

B. x = 3cos(4(t+
[image: image699.wmf]2

π

)cm

      C. x = 3cos(4(t-
[image: image700.wmf]2

π

)cm

D. x = 6cos(4(t)cm


Câu 27: Một con lắc đơn khi dây treo dài l1 nó dao động điều hoà với chu kỳ T1= 0,6s; khi  dây treo dài l2 nó dao động điều hoà với chu kỳ T2 = 0,8s; khi treo dài l3= 1,4l1+ 1,2l2 nó dao động điều hoà với chu kỳ là


A. 0,83 s                         B. 0,98s                    
C. 1,13s                       
D. 1,96s

Câu 28: Một con lắc lò xo có tần số dao động f = 0,5Hz, thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là :


A. t =1s
  B. t = 2s
  C. t = 0,5s
D. t = 0,25s

Câu 29: Cho hai dao động có phương trình: x1=5sin(10(t) (cm)  và x2=10cos(10(t+((2)cm. Phương trình dao động tổng hợp là


A. x = 5cos(10(t-(/2) (cm)    
B. x = 5cos(10(t+(/2) (cm)     


C. x = 5
[image: image701.wmf]2

cos(10(t-(/4) (cm)    
D. x = 5
[image: image702.wmf]2

cos(10(t+(/4) (cm)

Câu 30: Hãy chọn câu đúng. 

Hệ số công suất của một mạch điện R,L,C nối tiếp bằng:


A. cos( = R.Z
B. cos( = 
[image: image703.wmf]L

Z
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C. cos( = 
[image: image704.wmf]R

Z

  
D. cos( = 
[image: image705.wmf]C
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